
c0nc ry co pnAN ceNG HoA xA ngr cHU Ncni,q. vrE-'T NAM
gra sAr GoN - PHU THg DQc l$p - Tq do - H4nh phfc

so:O)tzozslBc - BSGPT Phil Tho , ngdylSthdng 0l ndm 2025

rAo cAo
riNn niNn euAN rRI cONG rY
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Kinh gtii: - Uy ban chimg khoan Nhd nu6c;
- S0 Giao dich chimg khorin HANqi

- Dia chi trg sd chinh: Khu C6ng nghiQp Trung Ha, Dan Q.ry6q, Tam N6ng, Phri Thq

- EiQn thoai: 02103 650 658 Email: saigonphutho@gmail.cam

- V6n di€u le: 125.000.000.000 d6ng

- Md chimg khoan: BSP

- MO hinh qudntri c6ng ty.'

+ Dai hQi d6ng cd d6ng, HQi d6ng qu6n tri, Ban KiOm so5t vd Tdng Gi6m d6c/Girim d6c

- VA viQe thUc hiQn chric ndng kii5m toSn nQi b0: Chua thyc hiQn

L Ho4t dQng cria Oqi hQi tl6ng cO d6ng:

Th6ng tin vO c5c cuQc hop vh \shi Ouv6t/Quytit dfnh cira Eai hQi d6ng c6 d6ng (bao g6m
ci cdCNghi quy6t cria D4i hQi d6ng cd d6ng dugc th6ng qua du6i hinh thric lAy y ki6n b6ng

vdn bdn)

stt SO Ngtri
quy6Vquy6t Ainn

Ngdv NQi dung

i
01/20244{Q -

DHDCD t3.04.2024

- Th6ng qua 86o c6o Tii chinh ndm 2023 dd

ki6m to6n.

- Th6ng qua 86o c6o cria HQi'd6ng quan trf vC

k6t quA hbat dQng ndm2023 vd k6 ho4ch ho4t

dQng ndm 2024.

- Th6ng qua B5o c6o ho4t dQng cira Ban Ki0m
so6t ndm 2023 vitt6 fro4cfr hoqt dQng 2024.

- Th6ng qua td trinh lga chon dcrn v! ki6m

to6n dQc lflp n6m 2424"



stt so Nghi
quyi5Vquytlt Ainf,

Ngdv NQi dung

- Th6ng qua Td trinh phAn pfrOi tqi nhuan

ndm2023.
- Th6ng qua Td trinh k6 hopch ph6n ph6i lqi
nhu0n ndm2024.
- Th6ng qua Td trinh quySt toan tiAn luong,
thir lao, ti0n thuong cua HQi ddng quan tr! vd

Ban Ki0m so6t Cdng ty ndm 2023.

- Thdng qua Td trinh k6 hopch tidn lucrng, thir
lao, ti6n thucrng cria HQi d6ng qudn tri vd Ban

Ki0m so6t COng ty n6m 2024.
- Th6ng qua Tdtrinh ky hqp d6ng v6i Ngudi/
Td chric c6 1i6n quan thuQc thAm quyOn

DHECD th6ng qua.

IL H0i quin tri
cf c fhinh vi6n H Itan

stt
.:'

Thanh vi6n HDQT

Chric vp (thanh vi6n
HDQT dQc lfp,

TVHDQT kh6ng
diOu hanh))

Ngdy Uat OArYt<tr6ng cdn ld
thanh vi0n HDQT/ HDQT

tIQc lap

Ngdy b6
nhiQm

Ngdy mi0n
nnlem

1 Ong: Nguy6n Hoang Giang
Cht tich I{DQT/
Kh6ng diAu hanh 26.03.2022

2 0ng: VO S! Dcrng
TVHDQT kh6ng

diAu hdnh 26.03.2022

a
-) ong: Biri VEn Thi0ng

Gi6m ddc,
TVHDQT di6u hdnh 26.03.2022

4 Bd: Nguy6n Thu Huong TVHDQT khdng
-. Idleu nann

26.03.2022

5 Ong: L6 Hodi Thanh TVIIDQT khdng
di6u hdnh

26.03.2022

2. Cic cuQc hgp IIDQT;

tliing q rt1. Th6ng tin

..r'"1',,":/,

:l (

,;\ BI

'a



sn Thanh vi6n HDQT
SO Uu6i trep

HDQT tham dr,r
Tj'10 tham

du hqp Ly do kh6ng
tham dp ho.p

1 Ong: Nguy6n Hodng Giang 6/6 r00%

2 Ong: VO S! Dong 616 100%

J One: Bti Vin Thi0ne 616 r00%

4 Bd: Nguy6n Thu Hucrng 6/6 r00%

5 One: LO Hodi Thanh 616 100%

3. m sit cria H vcri Ban Gi6mIIo4t dQng girlm sit cria HDQT

Cdn cri vdo kti ho4ch hopt dQng cria nbm dd dugc DHCDCD th6ng qua, ddng thdi cdn cri
vlro c6c quy.dlnh cira Di0u 16, c6c quy c|6 cria C6ng ty vd c6c quy dlnh ph6p luQt c6 liOn
quan, HQi d6ng quin tri dA tQp trung tri6n khai gi6m s6t vd dinh huong c6c hoat dQng de

Ban Di0u hdnh thUc hiQn.

3.1. Phumrg thftc gi6m s6t:

Thuong xuyOn girim s6t viQc t6 chtc k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh dugc EHDCD th6ng
qua tr6n co sd c6c s6 liQu b6o c6o hdng th6ng, hdng quy, b6o c6o ban ni6n vir c6c b5o c6o

k6t qud thyc hiQn hoAt dQng"sdn xu6t vd kinh doanh trong ndm, cfrng nhu c6c ki5t qud ho4t

dQng kh6c cria C6ng ty, HQi d6ng qudn tri kip thdi chi d4o c6c phuong hucmg thgc hiQn

phu hgp dC ttmg bu6c c6i thiQn ktit qu6 kinh doanh theo hu6ng tich cgc tpi c6c cuQc hgp

voi Ban di6u hdnh.

Gi6m s6t qua k6t qui thpc hiQn nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng, c6c nghi quytit, c6c quy

dinh cta HQi d6ng quan tri dfl ban henh.

Thulng xuy6n trao ddi v6i Ban kiOm so6t vC viQc thgc hiQn c6c quy dinh trong qu6 trinh
thpc hiQn nhiQm vg cira Ban di6u hdnh t4i c5c cuQc hop HEQT.

3.2. K5t qui gi6m sit:

Trong ndrn 2024,th6ng qua viQc gi6m s5t, HQi d6ng quan trf nhAn th6y Ban Di6u henh dA

di6u hanh hopt dQng sin xu6t kinh doanh theo dring nhiQm vr,r vlr quyen h4n theo quy dlnh

crig phSp lu4t, Di6u lQ c6ng ty, Quy ch0 nQi b0 vd quan tri C6ng ty, Quy chi5 quan li tei

chinh...cria C6ng ty ctng nhu c6c Ngh! quy6t, Quy6t dinh ctra HQi d6ng quin tri.

Ban di6u hanh da cirng v6i c6c phdng ban thyc hiQn c6 hiQu qu6 cdc gihiph6p, cdi ti{5n phir

hqp v6i ttmg thoi dit5m, timg lopi san phAm AC kh6c phgc vd vugt qua nhtrng kh6 kh6n vi
muc ti6u chung cria C6ng ty girip duy tri ch6t lugng, t5ng ndng sudt, hipu su6t ciatlrt chc6c

san phAm, kh6ng d6 xdy rabt'tkj,sai 15i neo mang 14i ni6m tin vh sp hii ldng cho kh6ch

hang.

C6c ngh! quytit cira D4i h6i d6ng cd d6ng vd HQi d6ng quan tri dd dugc tri6n khai vd thlrc

hiQn. ' ,

Ngoii ra,Ban diAu hdnh cfing d5 duy tri viQc hqp C6ng ty, hqp sAn xu6t eC tri6n khai c6c

c6ng viQc quan trgng c6 li0n quan t6i san xu6t kinh doanh toi e6c b0 phan, c6 nh6n trong

C6ng ty d0 dua ra cbc gi6i ph6p nhAm ndng cao hiQu qui c6ng t6c quan ly vd sin xu6t.



Vdi ktit qu6 ndy, HQi d6ng quAn tri dSnh gi5 cao c6ng tiic qudn ly vd di6u hdnh cria Ban

di6u hdnh C6ng ty.

4. Ho4t tlQng cliua cic ti6u ban thuQc HQi.tl6ng quin tr! (n6u c6): Kh6ng c6
5. Cic Nghi quy6t/ quy6t dinh cria HQi el6ng quin tri

stt sii Ngtri quy6tl
Quy6t ainn

Ngnv NQi dung
ry le
thOng
qua

1 01/20244{Q -
HDQT

t410312024

- Th6ng qua n6i dung b5o c6o ktit
! -.qua san xu6t kinh doanh 02

th5ng dAu ndm 2024. BAng cAn

O6i tO to5n; ktit qui kinh doanh;

nghia vu nQp thu6 tt ngAy

O I I 0 I I 2024 d€n 29 I 02 I 2024.
- Th6ng qua n6i dung to trinh k6

hoach sin xu6t vd kinh doanh

ndm 2024 trinh DHDCD th6ng

qua.

-NhAt tri th6ng qua nQi dung c6c

tdi liQu trinh trinh Dpi hQi ddng
A -^co d6ng thucrng ni6n ndm 2024.

r00%

2
02120241NQ -

HDQT
t0/st2024

-Th6ng qua vi0c ch6t danh s6ch

c6 ddng dC chi trA c6 tuc ndm

2023 bdng tiAn.

t00%

a
J

03/20244IQ -

HDQT
t9t7t2024

-Th6ng qua b6o c6o k6t qu6 sAn

xu6t kinh doanh 06 th5ng dAu

nim2024. Tinh hinh tdi chinh tir
ngay 0t/0112024 d6n

3010612024.

-Thdng qua vi6c tpp trung ngu6n

lUc d6 ph6t tri6n thi tru<rng bia

lon URA.

-Th6ng.qua chu trucrng tim ki6m
,A

c6c san pham mcri dC sAn xudt tfln

dgng c6ng su6t cua nhd m6y.

r00%

4
0412024tNQ -

HDQT
251t012024

-Th6ng qua b5o c5o k6t qu6 sdn

*u6t kinh doanh 09 th6ng ndm

2024, tinh hinh thqc hiQn tlonq
quy 3 ndm2024. BAng cAn d6i kC

to6n; k6t quA kinh doanh; nghia

t00%



stt 56 Nghi quy6t/
Quy6t rllnh

Ngiv NQi dung
ri 19

th6ng
qua

vu nQp thut5 tt ngdy 01/01 12024

d6n 30/0912024. Phucrng hu6ng

ho4t dQng trong c6c thSng ti6p

theo cira grrl!, 4 ndm2024.

-Th6ng qua vi0c ky hqp d6ng
^ ,!

nguyOn [Ac mua b6n NaOH 32 %
(xirt 16ng, 32%) vd mu6i NaCl
(mu6i tinh) ndm 2025 c6 gi6 tri
nho hcrn 1 rf d6ng gita C6ng ty
cO phan Bia Sii Gdn - Phri Thg vd

C6ng ty TNHH TAn Hanh
Nguy6n, dla chi: D4 LO 18 Khu
DTM Oirih C6ng, phulng Dinh
COng, qu4n Hodng Mai, Hd NQi;

mfl s6 thu6: 0102022644 do Ong

VO ThAi Son ngudi li6n quan cua

Ong VO S! Dong (thanh vi6n HQi
-;,d6ng qudn tri c6ng ty CP Bia Sdi

Gdn - Phri Thq) ldm GiSm d6c.

-Thdng qua td trinh ky t<r5t frqp

d6ng, phg lgc, giao dich trong
ndm 2025 v6i T6ng C6ng ty CP

Bia-Rugu-Nudc Giai Kh6t Sei

Gdn (SABECO - C6 d6ng lon
cira C6ng ty - TO chric c6 li6n
quan cirangudi ndi bQ), c6c Cdng

ty con vlr cfc Cdng ty li6n ki5t

trong cirng hQ th6ng thuQc thAm

quyen cria HQi d6ng quAn tri
th6ng qua.

-Th6ng qua k6 hoach sua chira/

cii tao vd b6o du0ng ndm2025

- Th6ng qua kti hoach dAu tu nim
2025.



stt sii Ngtri quy6tl
Quy0t ilinh

Ngiv NQi dung
ri l9
thdng
qua

5
0s/20244{Q -

HDQT
20n2t2024

- Th6ng qua b6o c6o k6t qui san

xu6t kinh doanh 11 th6ng ndm

2024,u6c krit quA thgc hiQn trong

ndm2024. Bang cdn dOi k6 to6n;

k6t qui kinh doanh; nghia vU nQp

thu6 tt ngdy Ul0ll2024 dtin

301n12024.

- Th6ng qua kti hopch s6n xuAt vlr

kinh doanh ndm 2025 trinh Dpi
h6i c6 d6ng thulng ni6n ph6

duyQt.

- Thdng qua viQc gia h4n chinh
s6ch b5n hdng bia hoi, bia tuoi
ndm 2024 vit 6p dr,rng chinh
s6ch nlry cho ndm 2025 ddnh€t
ngdy 311312025. Giao Ban diOu

hdnh xdy dpg chinh srich ban

hang biahoi, bia fioindm2025
vlr c6c giai dopn tiilp theo trinh
HDQT xem x6t vd ph6 duyQt.

- Th6ng qua td trinh vay v6n ng6n

hang ndm 2025 de phpc vp sAn

xu6t ve kinh doanh.

r00%

6
06/20244{Q -

HDQT
2611212024

Thdng qua kti ho4ch t6 chric D4i

hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n

ndm 2025.
t00%

7
2sl2024lQD -

HDQT
251t012024

Quy6t dinh cria HQi d6ng quin tri
vA viQc ky hqp ddng, phr,r ltrc,

giao dich trong ndm 2025 voi
Tdng cbng ty CP Bia - Rugu -
Nu6c Gi6i Kh6t Sdi Gon - c6

d6ng 16n cria C6ng ty - Td chfc
c6 li6n quan cua nguoi nQi b0. cdc

c6ng ty con, c6c c6ng ty 1i6n k6t

trong cung hQ th6ng thuQc thAm

quy6n HDQT th6ng qua.

rc0%

?39

Nu
?fri

i,it t

r[!Tt



stt sii Ngt i quy6tl
Quy6t tlinh

Ngiry NQi dung
Tv le
th6ng
qua

8
26120241QD -

HDQT
25/10t2024

Quytit dfnh cria HQi d6ng quin tri
vO viQc Ly hqp d6ng v6i t6 chirc

c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ:

Hqp d6ng nguy6n t6c mua b6n

dung dlch NaOH 32% (xit long)
vd mu6i tinh NaCl trong ndm

2025 voi C6ng ty TNHH Tan

H?nh Nguy6n

100%

9
30120241QD -

HDQT
201t2/2024

Quytit dlnh cfia H6i d6ng quin tri
I .^ ,( -v6 vi6c vay v6n NgAn hang dC

phuc vu sin xu6t vd kinh doimh

ndm 2025

100%

-

1.

III. Ban ki6m soit

Thdng tin vd thinh vi6n Ban Ki6m so6t (BKS)

i

.l

stt Thinh viOn BKS, Chrfrc vg {enY nit
iIf,u/kh6ng

cdn li thinh
vi6n BKS

Trinh rIQ chuy6n
m6n

I Ong :Nguy6n Titin Thg Truong ban
26.03.2022 Cu nhan kinh t6

2
Bd: Nguy6n Th!Huong
Giang

Thanh vi6n
26.03.2022

Cu nhan kinh tti

J Bd: Nguy6n H6 86o Ngg. Thanh vi6n
26.03.2022

Cu nhen tdi chinh

2. CuQc hgp cria BKS

str Thenh vi6n BKS SO UuOi trqp
tham dp

Ti |9 tham
du hqp

Tf lQ bicu
quyet

Lf do
kh6ng

tham dy
hqp

1 0ng: Nguy6n Ti6n Thg. 2t2 1000 t00%



sn Thenh vi6n BKS sti tuoi hep
tham du

Tj'10 tham
dg ho.p

Ti,16 bi6u
quy0t

Ly do
kh6ng

tham dp
hqp

2
Bd: Nguydn Thf Hucrng
Giang 212 t00% t00%

a
J Bd: Nguy6n H6 gio Nggc 2/2 r00% t00%

3- Iloaf il6no oi6m s6t cr"re RI( vr?i HDOT- Ran Gi6m ilfic ili6rr hinh vi c6 ilHo4t tlQng gi6 DQT, ong.

Trong ndm2024, Ban Kiem so6t d5 thgc hiQn vd ti6n hanh c6c hopt dQng theo quy dinh tai
DiCu lq cira C6ng ty cfing nhu tudn thir c6c quy dlnh kh6c cua PhSp lupt, cq thi5:

Thpc hi6n gi6m sht cic hopt dQng, tuAn tht Ph6p lupt vd Di6u 16 crla C6ng ty d6i v6i HQi
d6ng quan tr!, Girim ddc vd Ban diOu hanh trong viQc qu6n ly, diOu hanh Cdng ty;

ThAm dinh b5o c6o tdi chinh ndm 2023; b6o c6o tdi chinh b6n rri6n ndm 2024; b6o c6o tii
chinh ndm2024; 86o c6o tdng ktit cdc ho4t dQng cira Ban ki6m so6t n[m 2023 vitphucrng
hu6ng hgat dQng trong ndm2024;

Tham gia cdc cuQc hgp cua H0i.d6ng qu6n tri trong nim2024 vd d6ng g6p chc;f ki0n th6o
lufln dO HDQT xem xdt, c6n nhlc tru6c khi ban hanh c6c Nghf quy6t.

Ki0m tra, ki6m:so6t viQc ch6p hdnh cn6 AE chi ti6u nQi b0 t4i C6ng ty, chdp hdnh c6c quy
dinh cira ph6p 1u4t vd qui ch6, qui dinh cira C6ng ty vO viQc mua b6n hdng h6a, sdn phAmj

C5c c6ng viQc kh6c theo quy <I!nh cria Lu4t doanh nghi$p vd Di6u 10 C6ng ty.

Trong qu6 trinh gifm sdtiBKS da gui c6c ki6n nghi t6i Ban di6u hdnh vi HQi d6ng quAn
tr!xem xdt vd thqc hiQn.

+ Thdng qua ho4t tIQng gi6m s6t, lan ki6m so6t nhfn th6y:

HQi ddng quan tri tI6 tfurc hiQn dring c5c quy6n vd nghia vg theo Lupt dinh, phtr hqp v6i
quy dinh cria ph6p lup| Nghi quy6t cira D4i hQi d6ng cO d6ng vd Di6u lQ C6ng ty.

HQi d6ng quan trivdr Ban diAu hanh thgc hiQn dAy dri c6c quy6n cho ciic cd d6ng ctra Cdng
.ty.

C6c ho4t dQng di6u hanh san xu6t kinh doanh cria C6ng ty d6u dugc chi.dao, gi6m s6t"ch{t
ch6 cira HQi ddng quAn tri, Ban di6u henh thuong xuydn b6o c6o HQi d6ng qu6n tri dO t<ip

A
thdi xin y ki6n chi i14o.

Ban rliOu hdnh tuAn thu dring chric ndng, nhi0m vg, tich cpc tri6n khai thgc hiQn nSi dung
c6c Nghi quy6t EI{ECD vi Nghf quy6t cria HDQT, thgc hiQn c6ng t6c quan ly di6u hanh
theo quy dlnh ctra ph6p lupt.

C6c ch6 dQ an sinh x5 hQi vd chdm lo ddi s6ng ngudi lao dQng duqc C6ng ty ddc biQt quan
tAm.

4. SU phOi hqp ho4t dQng giira BKS eOi vOi hopt dQng cria HDQT, Ban Gi6m d6c diOu hdnh
vd c6c can bg quan ly kh6c



Trong ndm2024, Ban Ki6m so5t dE tham dy tit cdcdc cu6c hgp cria HQi ddng qudn tri, dd

tham gia c6cy ki6n d6i v6i c6c Nghi quytit, Quy6t dinh cira H6i ddng quan trf eO Aam Uao

c5c Nghi quy6t, Quy6t dfnh tlugc ban hanh phu hqp voi cfuc quy dlnh cira ph6p lu4t vd dim
b6o lgi ich ctra C6ng ty

Ban ki6m so6t cfing d6ng thdi nhqn dugc hAu h6t c6c vdn b6n trong qu6 trinh chi d4o diAu

hdnh cria HQi ddng qudn tri, GiSm d6c vd Ban di6u henh, cl6ng thoi dE c6 y ki6n ph6n h6i
vir trao d6i nh6m d6m b6o qu6 trinh di6u hdnh thUc hiqn dring dinh hu6ng theo Nghi quy6t

cria Dpi hOi d6ng c6 d6ng vd cdc vdn bdn ph6p luQt hiQn hanh c6 1i6n quan.

Ban di6u hanh dA tpo mgi di6u kiQn thu{n lqi dC Ban kiOm so6t titip c4n c6c th6ng tin, b6o

c6o trong thdi gian nhanh nh6t, d6ng thoi Ban diAu hanh dE cung cdp cdcthdng tin, b5o c5o

vC tinh hinh ho4t dQng cria C6ng ty hdng thang.

HQi <16ng quin tri vd Ban ki6m so6t 1u6n c6 su trao d6i thdng tin vd cdc vdn de [On quan

d6n ho4t dQng chung cria c6ng ty.

HQi d6ng quan tri d5 t4o di6u kiQn t6t nh6t cho c6c thanh viOn Ban ki6m sodt trong viQc

thpc hiQn chric ndng vd nhiQm vg cria Ban ki6m sorit.

5. Hopt d6ng kh6c cta BKS (ntiu c6):

IV. Ban tliiiu hinh:,"'

ru0ng

t4o v€ qudn tr! cOng fi
C6c kh6a ddo t4o vC quin tr! c6ng ty md c6c thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n BKS, Gi6m t16c

(T6ng Gir." d6c) <ti6u henh, chc clnbQ qu6n lf kh6c vd Thu ky c6ng ty dd tham gia theo
quy dlnh vO qu6n tri c6ng ty; Kh6ng c6

VII. Danh sich vd ngucri,c6 liOn quan cria c6ng ty il4i chring vir giao dich cria
nguoi c6 liOn quan cria c6ng ty vt6,i chinh C6ng ty

STT

No.
Thdnh vi6n

Ban diAu hdnh

Ngdv
th6ng ndm

sinh

Trinh dQ chuy6n
m6n

Ngey b6
nhiQm/

mlen nhlem
thdnh viOn
Ban di6u

hanh/

1 Ong: Bui Vdn Thi6ng 041041t964
K! su h6a thgc

,tpnam
02.04.2022

2 Ong: Nguy6n Xudn Trutrng 231t21t986
K! su tlien - tU

tlQng h6a
0t.06.202t

V toin

Ho vd t6n
Ngdy thdng

ndm sinh
Trinh dQ chuyOn m6n

nghiQp vp
Ngdy b6 nhiQm/

.t
mlen n-nlem

Bi: TrAn Bich Thiry 26t06n984 Ct nh6n kO toan 01.1 1 .20t5

VI. Dio tao vO quin tri cdne /y.'



1. Danh s6ch vO ngudi c6 1i0n quan cta c6ng ty: - PhU h,rc 01 A <linh kdm

2. Giao dfch gifia c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty; ho{c giiia c6ng ty v6i cd
d6ng l6n, ngudi nQi bQ, ngudi c6 1i0n quan cria ngudi n6i bQ: - PhU lUc 01 B dinh kdm

3. Giao dich gita ngudi nQi b0 c6ng ty, ngudi c6 li6n quan ctra nguoi nQi bQ v6i c6ng ty
con, c6ng ty do c6ng ry nim quy0n kii5m so6t: - Kh6ng c6

4. Giao dich gita c6ng ty voi cdc dOi tuo,ng kh6c:

4.1. Giao dich gifia c6ng ty v6i cdng ty md thdnh viOn HDQT, thanh vi6n Ban Ki6m so6t,

Gi6m ddc (T6ng Gi6m ttdc) vn ngudi quan ly kh6c d6 vd dang-ld thanh vi6n sang l4p hoflc
thdnh viOn HDQT, Gi6m d6c (Tdng Gi6m d6c) di6u hdnh trong thoi gian ba (03) ndm trd
lpi d6y (tinh tai thoi di0m 14p b6o c6o)

STT Ten t6

chfc/c6 nh6n

M6i quan hQ sO clAy
NSH*, ngdy

cap, nol cap

Dia chi tru

sd chinh

Thdi

cli6m

giao

dich

v6i
cdng

ty

SO Ngtri

quy6v

Quytit
dinh

NQi dung, s6

' ,^
ruong, tong

giri tri giao

dich/

Ghi

chI

1 C6ng ty
TNHH MTV
Thuong M4i
Bia Sdi Gdn
(SATRACO)

Ong Nguy6n

Hodng (Cht
tich HDQT cria

CTCP Bia Sdi

Gdn Phri Tho)

lam t ong

Giang Gi6m
-idoc

0303140574

^ILap ngay
081112023

Tai Sd
KHDTTP
HCM

12 DOng Du,

Bi5n Ngh6,

Qu{n 1, Tp.

Hd chr
Minh

2024 01120241

NQ-
DHDCD
ngdy

13104120

24

- Ld dcrn vi
thuong m4i

ducr. c chi clinh

bol long
C6ng ty C6

phAn Bia -
Rugu,Nu6c
gi6i kh6t Sdi

Gdn theo

Hqp d6ng

hqp tric sin
xu6t va cung

img giira

SABECO,

SATRACO

vi C6ng ty
Cd phAn Bia
Sai Gdn -
PhfThq dd

ki.
- CTCP Bia
Sdi Gdn -
Phf Thg

thanh toSn

todn bQ gi6 tri
phiit sinh theo

hqp d6ng 03

b6n dd ky
trons ndm



STT Tdn td

chficli6nhdn
M5i quan hQ SO CiAv

NSH*, ng4y

cap, nol cap

Dia chi tru

s0 chinh

Thdi

di6m

giao

dich

vdi
c6ng

ty

56 Nghi

quyCtl

Quy15t

dinh

NQi dung, s6

lugng, t6ng

gi6 tri giao

dich/

Ghi

ch[

cno long
Cdng ty C6

phan nia -
Rugu-Nu6c
gi6i kh6t Sdi

Gdn.

STT T€n t6 chtcled

nhin

M6i quan h$' s6 ciSy

NSH*, ngdy
r.l

cap, nfi cap

Eia chi

tr.u s&

chinh

Thdi

di6m

giao

dich

vdi

c6ng ty

SO Ngtri

quy,5vquy6

t <linh

NQi dung, s6

luqng, t6ng

gi6 tri giao

dich/

Ghi

chI

COng ty

TNHH Tdn

H4nh Nguy6n

6ng Vd Th6i

Son (con trai

6ng VO S!
Ddng thdnh

vi6n HDQT

C6ng ty CP Bia

Sdi Gdn - Ph[
Thq) ldm Gi6m

ooc

0102022644
i.

cap ngay
2010312018 do

S0 K6 hopch

vd DAu tu
thdnh ph6 Hd
N6i

D4 L6

l8 Khu

DTM
Dinh

Cdng,

phuong

Dinh

Cdng,

Qu0n

Hodng

Mai, Hi
N0i

2024 QD
20120231Q

E-HDQT
ngay

2711012023

1,211,206,800

\TND

Mua mu6i vd

mua xrit l6ng

4.2. Giao dich gifia c6ng ty v6i c6ng ty md nguoi c6 li6n quan cta thanh viOn HDQT, thanh
vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m dtic (T6ng Gi6m ddc) vd ngubi quin lj khdc ld thanh vi6n
HDQT, Gi6m <16c (T6ng Gi6m d6c) di0u henh.

4.3. Chc giao dich kh6c cta c6ng ty (niiu c6) c6 th6 mang lpi lqi ich v4t ch6t ho4c phi vat
ch6t d6i v6i thanh vi6n HEQT, thanh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m <l6c) vd
ngudi quan ly kh6c

- Khdng c6 i'

VIII. Giao dich c6 phi6u cfia ngucri nQi b0 vi nguli li6n quarl cria nguoi nQi bQ

1.Danh s6ch ngudi nQi b9 vd ngudi c6 li6n quan cta ngudi n}i b0:

- Phu luc 01C dinh kdm

\*;\\
\o\i-i

' J*l' lfl "
'//



2. Giao dfch cira ngudi nQi b0 vd ngudi c6 li0n quan ddi v6i c6 phitiu cria cdng ty

sn Nguoi thqc hiQn

giao dich
Quan hQ

vdi
ngudi
n6i bd

56 c6 phi0u so
huu dAu kj.

56 cd phi6u so
hiru cu6i kj,

Ly do
tdng,
gi6m
(mua,
bdn,

chuyiSn
d6i,

thuong...)

56 c6
phi6u

Ti IQ 36 c6
..i

prueu
Tv lC

1 )ng: LC Hodi Thanh

Thenh
vi6n

HDQT
254,230 2,03oh 694,230 5,47o Mua

2
Bd: Vfi Th!Ngec
Tr6m

Mg vg
6ng LC
Hodi

Thanh -
Thanh

viOn Hqi
d6ng

quan tri

227,200 1,\lyo 0 0% B6n

IX. Cic v6n tI6 cfln luu y khr{c: Kh6ng c6

Noi nhQn:
- Nhu tr6n
- Luu: HC

NG QUAN TRI



ccruo rv\.(;i1.
cc r*.qa.N \!,i

pHU LUC 1A: DANH SACH NGLrd LIEN QUAN Con Corue rv

s

'4)

STT

;e /4?tw
TGn t6 chric/ci

nhfln

Tni
khoin
giao

dich
chfrng
khoSn

(n5u c6)

Chri'c vg t4i
cdng ty (n6u cri)

s6 ci6y NSH*, Ngiry cip Noi c6p

Dla chi trg sO

chinh/ Dia chi
li6n hQ

Thdi tli6m bit
tIAu lir ngudi
c6 li€n quan

Thdi
rIi6m

kh6ng
cdn li
ngu'di
c6 li6n
quan

Lf do
M6i quan hQ

li6n quan voi
c6ng ty

l. HQi dAng qufin tri

,lNguvdn Iloring
'lciong

Chir tich |4fiI12020 Ngudi nQi b6

2 VO S! Dong Thdnh vi6n 27105120t7 Ngubi nQi b6

.l Bni VAn Thidng Thanh vi6n 2710512017 Ngubi nOi b0

4 Ngu1,6n Thu lluong Thdnh vi6l
'#

2110s/2017 Ngudl n6i bQ

5 I-6 I{odi Thanh
011C100

723
Thdnh vi6n 21tA5t2Al7 Ngudi nOi b0

II. Ban Kiim sotit



STT
TOn t6 chrlc/c{

nhin

TAi
khoin
giao
dich

chfmg
kho6n

(n6u c6)

Chric vg t4i
cdng ty (n5u c6)

sii ciSy NSH*, Ngny c6p Nni cdp
Dia chi trg sO

chinh/ Dia chi
li6n h$

Thdi di6m bit
tIAu h nguli
c6 li6n quan

Thli
tIi6m

khdng
cdn lir
ngudi
c6 li6n'
quan

Lf do
Miii quan hQ

li6n quan vri,i

c6ng ty

Nguy6n Ti€n Thq
)05c056

z5J
Tru0ng Ban KS 27/As/2017 Ngudri nQi b6

z
rlguyEn Thl Huong

rlang
Thanh vi€n 27 t0s/2017 Ngudi ndi b6

Nguy0n HO 86o
Ngec

Thdnh vi6n 3010312019 Ngudi n6i b6

III.Bun Diiu hdnh

Bni Ven Thi€ng Gi6m diSc 11312017 Ngudi nQi bQ

2
Nguy€n Xudn
Trudng

275184
Ph6 gi6m d6c
phu tr6ch san
' *udt

61y2021 Ngudi n6i b6

IV.KG torin tru0ng

Irdn Bich Thiry 5091 5 1 16 to6n truong t11U2015 Nguoi nQi bQ

)



STT
TOn t6 chrtc/cri

nhfln

Tti
khoin
giao

dich
chfmg
khofn

(n6u c6)

Chrlc vg tpi
c6ng ty (n5u c6)

si6 cidv NSH*, Ngny cdp Noi cAp

Dla chi trg sO

chfnh/ Dia chi
li6n hQ

Thli tli5m bit
tlffu ld ngudi
c6 li6n quan

Thdi
tIi6m

khdng
cdn li
ngudi
c6 li0n
quan

Lf do
Miii quan hQ

li6n quan v6ri

c6ng ty

V:Thn klt CAuS 0; Ngwdi iht.oc rty quyln cAng b6 thAng fin; Ngtrdi phqr trdch qu'rtn t!

Tr6n Thi Li6n
t'

007c907
907

Thu lcj c6ng ty -
I

Nguo, uy quyen

c6ng b6 th6ng tin

- Ngubi php

tr6ch quan tri
C6ng tyl

1t1t2016 Ngubi nQi bQ

VI. Td chthc khric

I
T6ng C6ng ty CP

Bia- Rugu -
Nudc GiAi Kh6t

2007

T6 chrlc sd

hiiu tr6n 10%
I I ,.I

so co pnleu co

quy6n bi€u
quyiit cila
C6ng ty

\
\

1

t
!

I



ffiJffi' ed rgAt't \i
*IA sAtr con / *

\ *at't rfrfft ./-O.l

iuu luc 18: GrAo DICH GruA cONc ry vOI Nctror c6lttN euAN cua cONc tv,
HOaC GrfIA C6NC Ty Vor CO DONG r,6N, NCTIOT NQr BQ, NGTIOI CO LIfi,N QUAN CUA NGr-rOI NQI BQ

*l "d,)*P
stt TGn t6 chrlrc, cd nhAn

M5i quan hQ liGn

quan vfi C6ng ty
Gi6y chrlng nhfn sO

hitu, ngiry c6p, ntri cAp
Dia chi

Thdi ili6m
giao dlch
,vdti C6ng

ty

s6 Ngtr;
quy6t, quy6t

iI!nh

NQi dung, sii lugng, t6ng gi6

tr! giao dich
Ghi chri/I

T6ng C6ng ty CP Bia - Rugu
Nu6c Giti Kh6t Sdi Gdn

Td chric sd hftu

tr6n 10% s6 cd

phi6u c6 quy6n

bi6u quy6t holc
v6n g6p ctra doanh

nghiQp, d6ng thdi
ld ngutri li€n quan

cria Nguoi nQi bQ

0300583659 c6p ngdy

1810512020 tai Sdk(5

hopch vi <lAu tu TP

HCM

187 Nguy€n

Chl Thanh,
Pr2, Q5, TP

HCM

Nam 2024
Nshi qriy6t

01/2024l NQ -

DTDCD

Mua biin nguy6n vflt liQu:

231.289.489.853 ddng

Mua brin san phAm:

596.430.642.723 ddrg

Chi tri c6 tr?c ndm2023:
3.378.750.000 ddne

2
Cdng ty TNFIH MTV Thuong

Mai Bia Sdi Gdn (SATRACO)

Ngudi co li€n
quan cria Nguoi
nOi b0.

0303140574 cAp ngdy

08lltl2}23 tai S0k6
ho4ch vd dAu tu TP

HCM

12 D6ng Du,
Bi5n Ngh6,

Qudn l, TP

HCM

Nam 2024

Nghi quytit

01/2024l NQ -
DHDCD .

Ld don vl thuong m4i dugc

chi dinh boi T6ng C6ng ty C6

phan Bia - Ruqu - Nu6c giii
khdt Sdi Gdn theo Hqp d0ng

hqp tdc san xuAt vd cung img
gifa SABECO, SATRACO vd

Cdng ty C6 phan Bia Sai Gdn

- Phri Thq da kf. CTCP Bia
Sdi Gdn - Phri Thg thanh tofn
toan bQ gi6 tri phAt sinh theo

hqp dOng 03 b€n da ky trong
nf,m cho Tdng C6ng ty C6

phan Bia - Ruqu - Nudc gi6i

khdt Sdi Gdn.

Ong Nguy6n Hoang Giang

chi tich IDQT c6ng ty cP
Bia Sdi Gdn - Ph[ Thg ldm
-1 

, ^.. -Along ulam ooc cua

SATRACO



sfl T6n tii chfrc, cd nh6n
Miii quan hQ li6n
quan v&i C0ng ty

Gi6y chfng nhgn sO
.t.a

nrru, ngay cap, nm cap
Dla chi

Thdi iliGm
giao dich
vdi C6ng

ty

s6 Ngti
quy5t, quy6t

ilinh

NQi dung, s6 luqngo t6ng gid
trl giao dich

Ghi chri/

3
C6ng ty C6 phen Bia, Rugu
Sdi Gdn - Ddng Xudn

CO d6ng lon
2600114002 c6p ngdy
291312021t4i Sd KII vd
Dfru tu Tinh Phri Thq

Khu 6, thi TrAn

Thanh Ba,
huyQn Thanh
Ba, tinh Phri
Ths

'Nam 2024
chi tra c6 tric ndm 2023:
853.050.000 d6ng

4 Vo S! Dong
16 dong lon-
t{guoi nOi b0

Nam 2024
Chi tra c6 tirc ndrn2023:
1.000.992.200 ttdng

5
C6ng ty TNHH Tdn Hpnh
Nguy6n

T6 chr?c c6 li6n
quan cria Ong
VO S! Dcrng -
TVHDQT C6ng
tv- (Ong VO Th6i
Scrn - Con trai
6ng Dong ldm
Girim <l6c)

0102022644 c6p ngdy

7/912006 t4i ScrKH
vd DAu tu TP F'Id NQi

D4, L6 18 Khu
d0 thim6i
Dinh Cdng,
Phuong Dinh
COng, Qufln
Hoang Mai, Hd
N0i

NAm 2024
Mua biin nguy6n v{t liQu:

1.211.206.800 tl6ng

6 Nguy6n Thanh Quang
Nguoi c6 li€n quan

cria nguoi nQi bQ
Nam 2024

Chi tra cO ffrcn1an20Z3:
9.500.000 ddng

7 Nguy€n Thu Huong
C6 dong lon-
Ngucri nQi bQ

Nam 2024
Chi trd c0 ltrc ndm2023:
522.502.700 ddng

8 Hoang COng Thrii
Ngudi c6 li6n quan

cta nguoi n6i b6
Nam 2024

Chi tri c0 ttcntun2023:
222.585.000 ddng

I



stt TOn t6 chirc, ci nhin
M6i quan hQ li0n
quan vdi COng ty

' Gi6y chring nhfn s&

hiru, ngiry cdp, noi ciip
Dia chi

Thiri tliom
giao dich
vr6ri C6ng

ty

s6 Ngnl
quy5t, Quy6t

ilinh

NQi dung, s6 lugngo t0ng gi6

tr! giao dich
Ghi chri/

9 Vt Hodi Son -o dong ton N[m 2024
Cni tra c6 thcrdm2023:
641,250.000 d6ng

l0 LC Hoai Thanh t{guoi nOi b0 l{Ilm2O24
Chi tri c6 trlc n1m2023
241.518.500 d6ng

11 Vt Thi Ngqc Tram
Nguoi 1i0n quan

criansuoi n6i b6
NAm 2024

lhi tri c6 tric nim 2023:

115.840.000 ddns

t2 Biri VAn Thi6ng Ngudi nQi bQ Nam 2024
lhi tra c6 trlc ndm 2023:

145.701.500 ddne

13 Ddo Vdn Tang
Nguoi c6 li0n quan

cta ngudi nQi bQ
Nam 2024

Chi tr6 cd tric ndm2023
1.366.100 d6ng

t4 lguy6n Ti6n Thq Ngudi n$i b0 Nam 2024
Chi tri c6 tfc ndm2023:
2.185.000 ddng

l5 Nguy6n Thi Huong Giang Ngudi nQi bQ Nam 2024
Chi tra c6 tirc ndm 2023:

I76.635.400 d6ng
,.ln\$
"i/{ \.o

rrl;,
rv \1'



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Giang 
Chủ tịch 

HĐQT
0 0.00%

1.1 Nguyễn Văn Thận 

Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Bố đẻ - 

Đã chết

1.2 Huỳnh Xuân Lan

Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Mẹ đẻ - 

Đã chết 

1.3 Huỳnh Xuân Phấn

Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Mẹ vợ - 

Đã chết 

1.4 Tiêu Tuấn Ca 0 0.00%
Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Bố vợ

PHỤ LỤC 01C:  DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1.5 Tiêu Yến Trinh 0 0.00%
Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Vợ

1.6 Nguyễn Hoàng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Em gái

1.7 Nguyễn Tiêu Minh Khuê 0 0.00%
Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Con gái

1.8 Nguyễn Lương Nghị 0 0.00%
Người liên quan đến ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Con trai

1.9
Công ty TNHH MTV 

Thương Mại Bia Sài Gòn
0303140574 11/8/2023

Sở KH và ĐT 

HCM

12 Đông Du, Bến 

Nghé, Quận 1, TP 

HCM

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Ông 

Giang làm Tổng Giám đốc



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1.10
Công ty CP Thương Mại 

Bia Sài Gòn – Miền Trung
4300338326 5/6/2021

Sở KH và ĐT 

TP Đà Nẵng

Số 07 đường số 1, 

KCN An Đồn, 

phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Ông 

Giang làm Chủ tịch HĐQT

1.11
Công ty CP Thương Mại 

Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
2900740071 6/13/2023

Sở KHĐT 

Tỉnh Nghệ An

Khu CN Đông 

Vĩnh, phường Đông 

Vĩnh, TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Ông 

Giang làm Chủ tịch HĐQT

1.12
Công ty CP  Bia Sài Gòn – 

Khánh Hòa 
4201663910 10/27/2015

Sở KHĐT 

Tỉnh Khánh 

Hòa

Cụm CN Diên Phú, 

xã Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh Hòa

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang- Ông 

Giang làm Thành viên HĐQT

1.13

Công ty CP Bia Thương 

Mại Bia Sài Gòn - Miền 

Đông

3700696229 26/11/2020

Sở KHĐT 

Tỉnh Bình 

Dương

Số 46/19 đường 

D1, khu phố 

Bình Phú, 

phường Bình 

Chuẩn, thành 

phố Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dương.

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Ông 

Giang làm Chủ tịch HĐQT



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1.14
Công ty CP Bao Bì Bia Sài 

Gòn
305038791 09/05/2022

Sở KH và ĐT 

HCM

621 Phạn Văn Chí, 

phường 7, Q6, 

TPHCM

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Ông 

Giang làm Chủ tịch HĐQT

1.15

Tổng Công ty CP Bia, 

Rượu, NGK Sài Gòn 

(SABECO)

0300583659 5/18/2020
Sở KH và ĐT 

HCM

187 Nguyễn Chí 

Thanh, P12, Q5, TP 

HCM

3,378,750 27.03%

Tổ chức có liên quan của ông 

Nguyễn Hoàng Giang - Ông 

Giang là Người đại diện vốn của 

SABECO tại Công ty CP Bia Sài 

Gòn - Phú Thọ

2 Bùi Văn Thiềng 

TV 

HĐQT, 

Giám đốc

153,370 1.23%

2.1 Bùi Văn Tuế 
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Bố đẻ - Đã chết 



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

2.2 Đinh Thị Tê 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Mẹ đẻ

2.3 Bùi Thị Thái Hà 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Con gái

2.4 Bùi Thành Vy 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Anh trai

2.5 Bùi Thành Đĩnh 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng -Anh trai

2.6 Bùi Thị Ty 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Chị gái

2.7 Bùi Văn Bách 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Em trai



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

2.8 Bùi Thị Ngợi 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Em gái

2.9 Phạm Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Chị dâu

2.10 Trần Thị Hằng 0 0.00%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Chị dâu

2.11 Đào Văn Tặng 007C907755 1,438 0.01%
Người liên quan của ông Bùi 

Văn Thiềng - Anh rể

2.12
Tổng Công ty CP Bia, 

Rượu, NGK Sài Gòn 
0300583659 5/18/2020

Sở KH và ĐT 

HCM

187 Nguyễn Chí 

Thanh, P12, Q5, TP 

HCM

3,378,750 27.03%

Tổ chức có liên quan của ông 

Bùi Văn Thiềng - Ông Thiềng là 

người đại diện vốn của 

SABECO tại Công ty CP Bia Sài 

Gòn - Phú Thọ 

2.13 Công ty Cổ phần Vimeco 0101338571 8/5/2024

Sở KH và ĐT 

thành phố Hà 

Nội

Lô E9, đường Phạm 

Hùng, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của ông 

Bùi Văn Thiềng - Ông Thiềng là 

TV HĐQT độc lập



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

3 Võ Sỹ Dởng TV HĐQT 1,053,676 8.43%

3.1 Võ Văn Thiều
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng - Bố đẻ - Đã chết 

3.2 Nguyễn Thị Chành
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng - Mẹ đẻ - Đã chết 

3.3 Đinh Thị Huấn
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng - Mẹ vợ - Đã chết 

3.4 Bùi  Diên 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng - Bố vợ 

3.5 Bùi Thị Thái 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Vợ 

3.6 Võ Thái Sơn 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Con trai



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

3.7 Khúc Nhật Huyền 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Con dâu

3.8 Võ Thị Hồng Nhung 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Con gái

3.9 Lục Quốc Hưng 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Con rể

3.10 Võ Hồng Thủy 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Con gái



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

3.11 Nguyễn Thanh Quang 10,000 0.08%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -  Con rể

3.12 Võ Thị Ngành 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng - Chị gái

3.13 Võ Thị Đàn
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng - Em gái đã chết.

3.14 Võ Mạnh Tàng 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -Em trai

3.15 Ngô Thị Quệ 0 0.00%
Người liên quan của ông Võ Sỹ 

Dởng -Em dâu

3.16 Công ty Cp Sắn Sơn Sơn 2600431675 7/9/2008
Sở KH và ĐT 

Tỉnh Phú Thọ 

Xóm Bần 2, Võ 

Miếu, Thanh Sơn, 

Phú Thọ

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của Ông 

Võ Sỹ Dởng - Ông Dởng làm 

Thành viên HĐQT



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

3.17
Công ty cổ phần hóa chất 

Đông Á
2600283240 3/30/2018

Sở KH và ĐT 

tỉnh Phú Thọ

Khu 9 thị trấn 

Phong Châu – Phù 

Ninh – Phú Thọ 

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của Ông 

Võ Sỹ Dởng - Ông Dởng làm 

Thành viên HĐQT

3.18
Công ty TNHH Tân Hạnh 

Nguyên
0102022644 3/20/2018

Sở KH và ĐT 

thành phố Hà 

Nội

D4, Lô 18 Khu đô 

thị mới Định Công, 

Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của Ông 

Võ Sỹ Dởng- Ông Võ Thái Sơn - 

Con trai Ông Dởng làm Giám 

đốc

4 Nguyễn Thu Hương TVHĐQT 655,266 5.24%

4.1 Nguyễn Huy Hùng 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Bố đẻ

4.2 Trần Thị Phương Mai 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Mẹ đẻ

4.3 Hoàng Phi Long

Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Bố chồng - Đã 

chết 



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

4.4 Nguyễn Thị Yến 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Mẹ chồng

4.5 Hoàng Công Thái 234,300 1.87%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Chồng

4.6 Hoàng Công Vinh 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Con trai 

4.7 Hoàng Công Hiếu 0 0.00%

Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Con trai

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ

4.8 Nguyễn Huy Hoàng 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Anh trai

4.9 Lê Thu Hồng 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - chị dâu

4.10 Nguyễn Thu Huyền 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Em gái



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

4.11 Nguyễn Thu Hường 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Em gái

4.12 Nguyễn Quốc Quân 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Em rể

4.13 Cao Quý Cường 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thu Hương - Em rể

4.14
Công ty CP Thương Mại 

Mặt Trời Vàng
0102115095 12/18/2006

Sở KH và ĐT 

thành phố Hà 

Nội/

Số 10, ngõ 58 

Nguyễn Chí Thanh, 

Hà Nội

0 0.00%

Tổ chức có Người liên quan của 

bà Nguyễn Thu Hương - Bà 

Hương làm Giám đốc

5 Lê Hoài Thanh 011C100723 TV HDQT 684,230 5.47%

5.1 Lê Văn Thám 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Bố đẻ

5.2 Triệu Thị Ghi 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Mẹ đẻ



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

5.3 Vũ Đức Thắng 
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Bố vợ - Đã chết

5.4 Vũ Thị Ngọc Trâm 039C120956 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Mẹ vợ

5.5 Vũ Thanh Huyền 011C108081 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Vợ

5.6 Lê Huyền Phương 011C222256 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Con gái

5.7 Lê Đức Anh 0 0.00%

Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Con trai

5.8 Lê Đức Trung 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Em trai



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

5.9 Hoàng Thị Thanh Nhàn 0 0.00%
Người liên quan của Ông Lê 

Hoài Thanh - Em dâu

5.10
Công ty TNHH Tư Vấn 

HaVi Việt Nam
0101841016 12/17/2005

Sở KH và ĐT 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 15 ngõ 4, 

phố ông ích Khiêm, 

Phường Điện Biên, 

Quận Ba Đình, Hà 

Nội

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của Ông 

Lê Hoài Thanh - Ông Thanh làm 

Phó Giám đốc

5.11
Công ty TNHH Một thành 

viên Ha Vi 168
0311438967 12/26/2011

Sở KH và ĐT 

TP HCM 

17 đường Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, TP HCM

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của Ông 

Lê Hoài Thanh - Ông Thanh làm 

Chủ tịch Hội đồng thành viên

6 Nguyễn Tiến Thọ 005C056233 TB KS 2,300 0.02%

6.1 Nguyễn Tiến Lộc

Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Bố đẻ - Đã 

chết 

6.2 Nguyễn Thị Hải

Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Mẹ đẻ - Đã 

chết 



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

6.3 Nguyễn Văn Sách

Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Bố vợ - Đã 

chết 

6.4 Khổng Thị Bầu

Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Mẹ vợ - Đã 

chết 

6.5 Nguyễn Thị Bốn
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Vợ- Đã chết 

6.6 Nguyễn Thị Kim Thạch 

Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Chị gái - Đã 

chết 

6.7 Hoàng Hiệp Định

Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Em rể- Đã 

chết 

6.8 Nguyến Tiến Việt 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Con trai 



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

6.9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Con gái

6.10 Đoàn Thị Thu Phương 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ -  Con dâu

6.11 Nguyễn Việt Dũng 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Con rể

6.12 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Em gái

6.13 Lê Văn Minh 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Em rể

6.14 Nguyễn Thị Kim Hoa 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Em gái



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

6.15 Mầu Thanh Phúc 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Em rể

6.16 Nguyễn Thị Bích Lan 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Em gái

6.17 Nguyễn Thị Tú Anh 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Em gái

6.18 Nguyễn Thị Dung 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ - Chị gái

6.19 Nguyễn Đắc Bình 0 0.00%
Người có liên quan của ông 

Nguyễn Tiến Thọ- Anh rể

7 Nguyễn Hồ Bảo Ngọc TVBKS 0 0.00%

7.1 Nguyễn Bá Cảnh

Người có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Bố đẻ - 

Đã chết



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

7.2 Hồ Thị Kim Anh 0 0.00%
Người có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Mẹ đẻ

7.3 Lê Hữu Phước 0 0.00%

Người có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Bố 

chồng

7.4 Trương Thị Cẩm Vân 0 0.00%

Người có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Mẹ 

chồng

7.5 Lê Hữu Tấn Phú 0 0.00%
Người có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Chồng

7.6 Lê Nguyễn Minh Khang 0 0.00%

Người có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Con trai

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

7.7
Công ty TNHH Tinh Hoa Y 

việt 
0314782904 12/12/2007

Sở KH và ĐT 

HCM

224 Thành Công, 

Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của chồng 

bà Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - 

chồng bà Ngọc làm Giám đốc

7.8
Tổng Công ty CP Bia, 

Rượu, NGK Sài Gòn 
0300583659 5/18/2020

Sở KH và ĐT 

HCM

187 Nguyễn Chí 

Thanh, P12, Q5, TP 

HCM

3,378,750 27.03%

Tổ chức có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc. Bà Ngọc 

được cử làm đại diện BKS tại 

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú 

Thọ

7.9
Công ty TNHH MTV Cơ 

khí Sabeco
0305815166 06/04/2021

Sở KH và ĐT 

HCM

215 Đào Duy Từ, 

Phường 6, Quận 10, 

TPHCM

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc. Bà Ngọc 

là thành viên  BKS 

7.10
Công ty Cổ phần Bao Bì Bia 

Sài Gòn
0305038791 5/9/2022

Sở KH và ĐT 

HCM

621 Phạn Văn Chí, 

phường 7, Q6, 

TPHCM

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc. Bà Ngọc 

là thành viên  BKS 

7.11
Công ty Cổ phần Bia Sài 

Gòn – Khánh Hòa
4201663910 10/27/2015

Sở KHĐT 

Tỉnh Khánh 

Hòa

Cụm CN Diên Phú, 

xã Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh Hòa

0 0.00%

Tổ chức có liên quan của bà 

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc. Bà Ngọc 

là thành viên  BKS 



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

8 Nguyễn Thị Hương Giang TVBKS 185,932 1.49%

8.1 Nguyễn Huy Khánh 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Bố đẻ

8.2 Nguyễn Thị Thanh 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Mẹ đẻ

8.3 Phan Chí Thục 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Bố chồng

8.4 Nguyễn Thị Minh Luân 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Mẹ chồng 

8.5 Phan Chí Thanh 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Chồng



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

8.6 Phan Nhật Anh 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Con trai

8.7 Phan Tùng Lâm 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Con trai

8.8 Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Anh trai

8.9 Nguyễn Thị Thu Hường 0 0.00%
Người liên quan của bà Nguyễn 

Thị Hương Giang - Chị dâu

9 Nguyễn Xuân Trường 275184 Phó GĐ 0 0.00%

9.1 Nguyễn Văn Suốt 0 0.00%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Bố đẻ

9.2 Phạm Thị Phượng 0 0.00%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Mẹ đẻ



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

9.3 Đào Văn Tặng 007C907755 1,438 0.01%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Bố vợ

9.4 Bùi Thị Ty 0 0.00%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Mẹ vợ

9.5 Đào Thị Huyền 0 0.00%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Vợ

9.6 Nguyễn Sơn Tùng 0 0.00%

Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Con trai

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ

9.7 Nguyễn Tùng Chi 0 0.00%

Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Con gái

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ

9.8 Nguyễn Thị Thủy Chung 0 0.00%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Chị gái



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

9.9 Đoàn Kim Hùng 0 0.00%
Người liên quan của Ông 

Nguyễn Xuân Trường - Anh rể

10 Trần Bích Thủy 509151
kế toán 

trưởng
0 0.00%

10.1 Trần Văn Bàng 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Bố chồng 

10.2 Phạm Thị Hưởng 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Mẹ chồng 

10.3 Trần Văn Huy 
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Bố đẻ - Đã chết

10.4 Trần Thị Mai 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Mẹ đẻ

10.5 Trần Hồng Thái 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Chồng



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

10.6 Trần Ngọc Diệp 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Con gái

10.7 Trần Gia Hưng 0 0.00%

Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Con trai 

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ

10.8 Trần Đức Minh 0 0.00%

Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Con trai  

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ

10.9 Trần Văn Vân 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Anh trai

10.10 Trần Thị Luyến 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Chị gái

10.11 Trần Thị Thu 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy -Chị gái



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

10.12 Bùi Thị Vân 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Chị dâu.

10.13 Mai Việt Dũng 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Anh rể

10.14 Phạm Khắc Quyền 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Anh rể

10.15 Trần Văn Long 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Anh trai

10.16 Trương Thị Diễm Hằng 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Bích Thủy - Chị dâu.

11 Trần Thị Liên 007C907907

Thư ký 

công ty; 

người 

được UQ 

CBTT; 

người 

phụ trách 

quản trị 

0 0.00%



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

11.1 Trần Tất Trung 
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Bố đẻ- Đã chết

11.2 Trần Thị Oanh 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Mẹ đẻ

11.3 Nguyễn Đức Hải 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Bố chồng

11.4 Đinh Thị Phượng 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Mẹ chồng

11.5 Nguyễn Phương Nam 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Chồng

11.6 Nguyễn Đức Khánh 0 0.00%

Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Con  trai

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ



STT Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp
Ngày cấp

Nơi cấp giấy 

NSH
Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

11.7 Nguyễn Khánh Chi 0 0.00%

Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Con gái

Lý do không cung cấp giấy 

NSH: Còn nhỏ

11.8 Trần Tất Lập 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Anh trai

11.9 Trần Tất Luận 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Anh trai

11.10 Trần Thị Luyến 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Chị gái

11.11 Trần Khắc Tuấn 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Anh rể

11.12 Trần Thị Kim Oanh 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Chị dâu

11.13 Nguyễn Thị Tính 0 0.00%
Người liên quan của Bà Trần 

Thị Liên - Chị dâu
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